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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 7 CUỐI KÌ II (2023-2024)
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hai phương thức chăn nuôi chăn thả và bán chăn thả có cùng nhược điểm nào?
A. Mức đầu tư thấp.					B. Chi phí đầu tư cao.
C. Khó kiểm soát dịch bệnh.			D. Kỹ thuật chăn nuôi đơn giản.
Câu 2: Đặc điểm nào không phải của cơ thể vật nuôi non?
A. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.
B. Chức năng tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.
C. Chức năng của hệ hô hấp, miễn dịch chưa hoàn thiện.
D. Chống chịu tốt với các điều kiện bất lợi của môi trường.
Câu 3: Phát biểu nào sai khi vật nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt?
A. Khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh tật.
B. Cho nhiều sản phẩm thịt, trứng, sữa chất lượng cao.
C. Giảm sức đề kháng.
D. Được đảm bảo phúc lợi động vật.
Câu 4: Mục đích của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống là gì?
A. Để đàn con có tỉ lệ sống cao đến lúc cai sữa.
B. Để đàn con dễ thích nghi với điều kiện sống.
C. Để vật nuôi có khả năng phối giống cao, cho vật nuôi đời sau có chất lượng tốt.
D. Để hệ tiêu hoá của vật nuôi đực giống phát triển hoàn thiện.
Câu 5: Đâu là nội dung không đúng về vai trò của ngành nuôi thủy sản với nền kinh tế nước ta?
A. Góp phần đáp ứng nhu cầu về thực phẩm của con người.
B. Góp phần cải thiện đời sống cho người lao động.
C. Nuôi thủy sản có thể tạo đà cho phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi.
D. Tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác.
Câu 6: Đặc điểm sinh trưởng của cá tra như thế nào?
A. Cá tra là cá nước ngọt, thuộc họ cá da trơn, chịu được lượng oxygen thấp, có thể sống ở vùng nước lợ hay nước phèn có độ PH trên 5,5 và nhiệt độ từ 25℃– 32℃ nên được nuôi với mật độ cao trong ao đất hoặc lồng, bè.
B. Cá tra là loài cá biển, được nuôi nhiều trên các lồng trên biển và chịu được nước biển có độ mặn cao.
C. Cá tra là loại cá da trơn, chịu được lượng oxygen cao, môi trường sống là nước ngọt, nước lợ và chịu được nhiệt độ thấp từ 12℃ – 18℃ nên cá tra nên được nuôi nhiều ở vùng cao nguyên.
D. Cá tra là cá nước lợ, da có vảy, chịu được nhiệt độ cao, được nuôi trong các lồng, bè ở các vùng nước mặn.
Câu 7: Chăm sóc, phòng và trị bệnh cho vật nuôi ảnh hưởng như thế nào đến vật nuôi?
A. Vật nuôi khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
B. Vật nuôi thích nghi với điều kiên sống.
C. Vật nuôi dễ tiêu thụ thức ăn.
D. Vật nuôi tăng cân nhanh
Câu 8: Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành chăn nuôi?
A. Thực phẩm cho con người.
B. Tạo gỗ cho các ngành sản xuất.
C. Sức kéo và phân bón cho nông nghiệp.
D. Nguyên liệu cho công nghiệp.
Câu 9: Biện pháp kĩ thuật không phù hợp với việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non?
A. Cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.		B. Tắm, chải mỗi ngày.
C. Giữ ấm cơ thể.					D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.
Câu 10: Gà thả vườn xuất chuồng sau thời gian bao lâu?
A. 2 tháng						B. 3 tháng
C. 3,5 – 4,5 tháng					D. 5 tháng
Câu 11: Lợn Landrace và lợn Yorkshire khác nhau ở đặc điểm nào?
A. Tai.						B. Thân.
C. Da.							D. Tỉ lệ nạc.
Câu 12: Đối với lợn, bò, dê,… vật nuôi cái sinh sản cần đảm bảo các yêu cầu gì?
A. Cơ thể không béo quá hoặc không gầy quá.
B. Sữa đủ để nuôi con và có thành phần dinh dưỡng tốt.
C. Có chức năng miễn dịch tốt, sức đề kháng cao.
D. Cơ thể khỏe mạnh nhanh nhẹn.
Câu 13: Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
A. Sử dụng thuốc nổ.
B. Sử dụng kích điện.
C. Khai thác trong mùa sinh sản.
D. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.
Câu 14: Con vật nuôi nào sau đây thuộc loại gia súc?
A. Vịt.						B. Gà.
C. Lợn.						D. Bướm.
Câu 15: Bạn Đông rất yêu động vật, thích nghiên cứu về vật nuôi, kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi. Bạn Đông mơ ước sau này sẽ nghiên cứu về các giống vật nuôi. Theo em, bạn Đông phù hợp với ngành nghề nào trong chăn nuôi?
A. Nhà tư vấn nuôi trồng thủy sản.			B. Nhà chăn nuôi.
C. Kĩ sư chọn giống cây trồng.				D. Bác sĩ thú y.
Câu 16: Loại cá nào sau đây sống trong môi trường nước ngọt?
A. Cá song.							B. Cá basa.
C. Cá giò.							D. Cá măng.
Câu 17: Loại cá nào dưới đây là cá da trơn?
A. Cá chép.							B. Cá chẽm.
C. Cá tra.							D. Cá trắm cỏ.
Câu 18: Biện pháp không phù hợp khi phòng bệnh cho gà?
A. Chuồng trại cách ly với nhà ở, thoáng mát, hợp vệ sinh.
B. Ăn uống đủ chất, đủ lượng.
C. Tiêm phòng vacxin đầy đủ.
D. Cho uống thuốc kháng sinh định kỳ.
Câu 19: Loại tôm nào sống ở môi trường nước ngọt?
A. Tôm càng.							B. Tôm sú.
C. Tôm hùm.							D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 20: Khu vực nào ở nước ta nuôi cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?
A. Đồng bằng sông Hồng.					B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng Nam Trung Bộ.				D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 21: Chăn nuôi có vai trò gì đối với đời sống con người?
A. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ.
B. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, nông sản, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
C. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
D. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất giấy.
Câu 22: Việc làm nào sau đây là không phải khi nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi?
A. Điều trị đúng bệnh và kịp thời.
B. Không cho vật nuôi vận động.
C. Tiêm phòng và cho uống đầy đủ các loại vắc xin.
D. Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ ở chuồng nuôi.

Câu 23: Mô tả nào sau đây là sai về yêu cầu của chuồng trại nuôi gà thịt thả vườn?
A. Nền chuồng phải đảm bảo khô ráo, dễ dọn vệ sinh.
B. Cửa chuồng nuôi mở ra hướng tây hoặc tây nam.
C. Thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trước khi nuôi gà.
D. Có đèn thắp sáng để sưởi ấm cho gà vào mùa đông.
Câu 24: Người có những năng khiếu, sở thích nào phù hợp với các nghề trong lĩnh vực chăn nuôi?
A. Thích tìm tòi, nghiên cứu máy móc.				B. Thích nuôi dưỡng gia súc, gia cầm.
C. Yêu thích nghiên cứu và chăm sóc cây trồng.			D. Thích nghiên cứu khảo cổ học.
Câu 25: Đặc điểm cơ bản của nghề Bác sĩ thú y là gì?
A. Nghiên cứu về giống vật nuôi, kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh và điều trị bệnh cho  vật nuôi.
B. Hỗ trợ và tư vấn các kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc phòng dịch bệnh cho thuỷ sản, phát triển các chính sách quản lý nuôi trồng thuỷ sản.
C. Chăm sóc vật nuôi non.
D. Chăm sóc, theo dõi sức khoẻ, chuẩn đoán, điều trị và tiêm phòng bệnh cho vật nuôi; tư vấn về sức khoẻ, dịnh dưỡng, thức ăn và vệ sinh chăn nuôi.
Câu 26: Tình trạng chất lượng ao nuôi được thể hiện qua màu sắc của nước. Trong nuôi thủy sản, màu nước nào là tốt nhất?
A. Máu nâu đen.					B. Màu cam.
C. Màu xanh rêu.					D. Màu xanh lục hoặc vàng lục.
Câu 27: Đặc điểm nào không phải của các giống gà nuôi thả vườn?
A. Dáng đi nặng nề, lạch bạch.			B. Màu sắc lông sặc sỡ.
C. Hình thể to lớn, vạm vỡ.				D. Dễ thích nghi với điều kiện khí hậu.
Câu 28: Gà Đông Tảo có xuất xứ từ địa phương nào?
A. Hưng Yên.					B. Nam Định.
C. Hải Phòng.					D. Quảng Ninh.
Câu 29: Hoạt động trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường?
A. Xây hầm biogas để xử lý chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
B. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
C. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
D. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
Câu 30: Khi gà có các biểu hiện “gà ủ rũ, bỏ ăn, xù lông, sã cánh, đi lại chậm chạp, gầy còm, đi phân có bọt màu vàng” là gà có khả năng bị bệnh nào sau đây?
A. Bệnh cầu trùng.					B. Bệnh toi gà.
C. Bệnh dịch tả gà.					D. Bệnh viêm phổi.
Câu 31: Loại thuỷ sản nào sau đây sông trong môi trường nước mặn, nước lợ?
A. Tôm đồng.					B. Cá chép.
C. Nghêu.						D. Cá trắm cỏ.
[bookmark: _GoBack]Câu 32: Khi bị bệnh, vật nuôi thường có những biểu hiện phổ biến sau đây?
A. Nhanh nhẹn, linh hoạt.				B. Bỏ ăn hoặc ăn ít,ủ rũ.
C. Nhanh lớn, đẻ nhiều.				D. Thường xuyên đi lại.
Câu 33: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của nuôi thủy sản đối với con người?
A. Cung cấp nguồn thức ăn giàu tinh bột cho con người.
B. Cung cấp nguồn thức ăn giàu chất đạm cho con người.
C. Cung cấp nguồn thức ăn giàu chất xơ cho con người.
D. Cung cấp môi trường sống trong lành cho con người.
Câu 34: Các bệnh có thể lây lan thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là gì?
A. Do thời tiết không thuận lợi.				B. Do vi khuẩn và virus.
C. Do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.			D. Do chuồng trại không phù hợp.

Câu 35: Hầm chứa khí biogas (khí sinh học) có tác dụng gì trong chăn nuôi?
A. Xử lí chất thải trong chăn nuôi.			B. Xử lí thức ăn.
C. Vệ sinh thân thể vật nuôi.			D. Theo dõi sức khỏe vật nuôi.
Câu 36: Gia súc ăn cỏ của Việt Nam được nuôi nhiều ở vùng nào?
A. Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.
B. Trung du và miền núi phía Bắc, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
C. Các vùng ven biển miền Nam.
D. Các khu công nghiệp.
Câu 37: Xu hướng tích cực cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam, hướng tới tự động hóa, giảm bớt sự can thiệp của người lao động là mô hình chăn nuôi gì?
A. Mô hình chăn nuôi tự cung tự cấp.			B. Mô hình chăn nuôi hữu cơ.
C. Mô hình chăn nuôi hộ gia đình.				D. Mô hình chăn nuôi công nghệ cao.
Câu 38: Cá tra được nuôi nhiều ở tỉnh nào?
A. Tỉnh Thanh Hóa						B. Tỉnh An Giang
C. Tỉnh Hải Dương						D. Tỉnh Bình Định
Câu 39: Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản?
A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.
B. Nước ta có nhiều giống thủy sản mới, lạ.
C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước.
D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi.
Câu 40: Đâu không phải triển vọng của ngành chăn nuôi ở Việt Nam?
A. Chăn nuôi hữu cơ.
B. Phát triển chăn nuôi nông hộ.
C. Phát triển chăn nuôi trang trại.
D. Liên kết giữa các khâu chăn nuôi, giết mổ và phân phối.

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Hiện nay ở Việt Nam đang phát triển nuôi loại thủy sản nào và nuôi theo hình thức nào?
Ở Việt Nam thường nuôi cá, tôm, lươn, ếch…
- Hình thức nuôi cá chủ yếu là nuôi trong ao nước tĩnh với quy mô nhỏ.
- Nuôi tôm theo hình thức nuôi chắn sáo, đăng quầng.
- Nuôi lươn, ếch bằng đầm nhân tạo.
Câu 2. Em hãy tìm hiểu để mô tả lại cách nuôi trai lấy ngọc? Ngọc trai có giá trị như thế nào?
- Để có trai cho ngọc, người nuôi phải trải qua ít nhất 3 giai đoạn: giai đoạn nuôi vỗ, giai đoạn nuôi cấy và giai đoạn nuôi dưỡng.   Sau đó sẽ thực hiện cấy ghép mô tế bào và nhân vào xoang màng áo ngoài của trai.   Sau khi cấy ghép xong, trai được cho vào bể chứa, cố định trong túi lưới trồi treo xuống ao.
- Ngọc trai có giá trị: làm trang sức, đồ trang trí, đem lại nguồn giá trị về kinh tế, mang ý nghĩa phong thủy.
Câu 3. Hãy cho biết những vật nuôi được nuôi nhiều ở địa phương em và nêu phương thức chăn nuôi đang được áp dụng dụng với các giống vật nuôi đó?
Ở địa phương em, nuôi nhiều trâu, bò; lợn ; gia cầm
- Phương thức chăn nuôi được áp dụng với trâu bò: bán chăn thả.
- Phương thức chăn nuôi được áp dụng với lợn: nuôi nhốt.
- Phương thức chăn nuôi được áp dụng với gia cầm: bán chăn thả.
Câu 4. Kể tên một vài loại vật nuôi đặc trưng vùng miền được nuôi ở gia đình hay địa phương mà em biết? Em có thể tham gia làm gì khi gia đình em nuôi các vật nuôi này?
Ví dụ: Nhà em có nuôi chó cảnh, mèo, gà…
Khi gia đình em nuôi các vật nuôi này , em có thể cho vật nuôi (chó, gà, hoặc mèo) ăn; tắm chải cho chúng, vệ sinh môi trường cho vật nuôi…
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